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[bookmark: _Hlk207373487][bookmark: _Hlk206656962]Về việc ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;
Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Nghị định số số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.
Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường;
Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai;
Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ để Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng định mức lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương, tạo lập cơ sở pháp lý cho việc lập dự án, triển khai thực hiện, thẩm định và quyết toán các công việc về quy hoạch sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 
2. Cơ sở thực tiễn
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và địa phương; khoanh vùng không gian sử dụng đất; hoạch định và phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực và địa phương; đưa đất đai thực sự là nguồn lực quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, gắn với bảo vệ môi trường. Do đó, việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được triển khai thực hiện qua từng thời kỳ, giai đoạn phát triển, cụ thể:
- Quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện).
- Quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện); kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện.
- Lập Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện.
Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, cần thiết phải thực hiện việc xây dựng đề cương dự toán và thuyết minh nhiệm vụ trên cơ sở các quy định hiện hành; trong đó có các Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật như: Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/05/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.
Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có), đơn giá sản phẩm thực hiện theo quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 9652/VPCP-KTTH ngày 18/11/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP; hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn 13257/BTC-HCSN ngày 22/11/2021 về việc thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ (trong đó thẩm quyền ban hành văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 32/2019/NĐ-CP). 
Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Quốc hội Khoá XV đã thông qua Luật Đất đai (Luật số 31/2024/QH15). Để triển khai thi hành Luật Đất đai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05 thánh 3 năm 2024. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ thi hành Luật Đất đai kịp thời và hiệu quả, ngày 20/9/2024 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 6647/BTNMT-QHPTTNĐ về Định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý đất đai tại địa phương, văn bản đã đề nghị ủy Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong đó có tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có), đơn giá sản phẩm về lĩnh vực đất đai để áp dụng trên địa bàn. Việc xây dựng, triển khai và áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc tính toán kinh phí và thanh quyết toán các nhiệm vụ, dự án trong các giai đoạn vừa qua cho thấy các định mức đã xây dựng hoàn toàn phù hợp, có tính kế thừa; đồng thời được rà soát phù hợp với các quy định hiện hành ở từng thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, theo Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản dưới luật quy định về nội dung, trình tự Lập, Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất có sự thay đổi đáng kể so với quy định cũ; một số dụng cụ, thiết bị, vật liệu nhỏ lẻ cần phải rà soát để phù hợp với thay đổi khoa học công nghệ hiện nay.
Ngày 20 tháng 9  năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có Văn bản số 6647/BTNMT-QHPTTNĐ về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý đất đai tại địa phương;
Ngày 11 tháng 4  năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 432/QĐ-UBND  về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Như vậy, căn cứ vào cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn thì việc xây dựng và ban hành định mức này là rất cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao tại Luật Đất đai năm 2024, Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 và chỉ đạo của Chính phủ trong quá trình triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước; làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý tài chính, xây dựng, phê duyệt đơn giá, giá dịch vụ, dự toán kinh phí, thẩm định và thanh quyết toán các nội dung đối với hoạt động lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
1. Mục đích ban hành văn bản
Xây dựng và ban hành Quyết định quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; tạo lập cơ sở pháp lý cho việc lập dự án, triển khai thực hiện, thẩm định và quyết toán các công việc về lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2. Quan điểm xây dựng định mức
- Việc xây dựng định mức phải phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy định khác có liên quan.
- Việc xây dựng định mức phải phù hợp với Luật Đất đai năm 2024, Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- Tổng hợp đầy đủ các nội dung và xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021.
- Tổng hợp, rà soát, nghiên cứu, xây dựng các nội dung có liên quan đến việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo:
+ Tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, quy trình kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, ban hành có liên quan đến nội dung lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đáp ứng yêu cầu chung về kết cấu của các loại định mức; đảm bảo tính tiên tiến, tính thống nhất và tính kế thừa (nếu có);
+ Định mức được xây dựng trên cơ sở thực tiễn việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm tính ổn định trong thời gian nhất định;
+ Định mức sản phẩm tương đồng giữa các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh Tuyên Quang phải bảo đảm tính thống nhất;
+ Bảo đảm sự tập trung thống nhất trong công tác xây dựng định mức; khuyến khích, phát huy quyền chủ động của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng định mức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh Tuyên Quang;
+ Bảo đảm tính đúng, tính đủ các hao phí cần thiết để hoàn thành một bước công việc hoặc tạo ra một sản phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, quy trình kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, ban hành.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai (đơn vị tư vấn) thuộc Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi  trường tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đơn vị xây dựng đã bám sát các nội dung quy định của Luật Đất đai năm 2024; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Các nội dung đã triển khai thực hiện cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc184736200]Bước 1: Khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ
- Thu thập các văn bản pháp quy về công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Các thông tin, tài liệu, số liệu thu thập được đảm bảo yêu cầu, có tính đại diện và đảm bảo độ tin cậy.
[bookmark: _Toc184736201]- Rà soát, phân loại và thống kê các thông tin tài liệu, văn bản quy phạm phát luật đã thu thập được phục vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang. 
Bước 2: Phân tích, đánh giá, lựa chọn thông tin, tài liệu, số liệu đã thu thập  
- Phân tích, đánh giá thông tin, số liệu, tài liệu thu thập phục vụ xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật.
[bookmark: _Toc184736202]- Xây dựng báo cáo kết quả khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu; đánh giá thông tin tư liệu có liên quan đến nhiệm vụ.
Bước 3: Rà soát định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định trước đây
- Nghiên cứu, so sánh, đánh giá giữa nội dung các bước công việc về lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã theo quy định của Luật Đất đai 2024; Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12/12/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT ngày 20/6/2025 với các quy định trước đây tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 và Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để thấy được sự giống nhau và các công việc cần bổ sung thực hiện trong quá trình lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã theo quy định hiện hành.
- Trên cơ sở đó, nghiên cứu các quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2015; Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/5/2015; Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản khác có liên quan đến việc xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
- Về nhân công: kế thừa Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2015, Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/5/2015 và Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành và thực tế của tỉnh Tuyên Quang. Về định biên sử dụng mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Khoa học Công nghệ theo quy định tại Thông tư số 11/2024/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Khoa học và Công nghệ; tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Khoa học và Công nghệ.
- Về định mức dụng cụ, vật liệu, năng lương, nhiên liệu, và máy móc, thiết bị thực hiện theo quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20 và 21 Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các định mức này được xây dựng trên cơ sở rà soát, tính toán theo yêu cầu thực tế và do thay đổi ứng dụng về công nghệ so với thời điểm trước đảm bảo tính khách quan, phù hợp:
+ Danh mục, thời gian sử dụng dụng cụ, thiết bị theo quy định của Bộ Tài chính (Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính);
+ Tham khảo các thông số sản xuất, hiệu suất vận hành thực tế, giá cả,… đối với các dụng cụ, vật liệu, thiết bị liên quan.
- Về hệ số k: đối với hệ số áp dụng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã kế thừa theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021; đồng thời rà soát, tính toán, điều chỉnh lại cho phù hợp với thời điểm hiện nay về tốc độ tăng trưởng kinh tế, dân số, số lượng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể:
[bookmark: _Hlk196461788]+ Nghị quyết số 1684/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tuyên Quang năm 2025, sau sắp xếp toàn tỉnh có 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 117 xã và 07 phường;
+ Thực trạng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh;
+ Quy mô diện tích tự nhiên, dân số của từng đơn vị hành chính cấp xã.
[bookmark: _Hlk203038172]Riêng đối với hệ số áp lực về kinh tế sẽ không áp dụng với lý do: theo quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 phê duyệt Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì trên địa bàn cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh không tính số liệu về tăng trưởng kinh tế và GRDP. Tính từ nhiệm kỳ năm 2016 - 2020 và 2021 - 2025, Tổng cục Thống kê không thống nhất cho cấp huyện (nay là cấp xã; thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 01/7/2025) tính chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người của cấp huyện do số liệu đầu vào không đầy đủ. Do đó, UBND cấp xã không đủ cơ sở để tính tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP trong việc tính chi phí đơn giá cho việc lập, điều chỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.
Các kết quả rà soát đánh giá về định mức đã ban hành sẽ được nghiên cứu vận dụng kế thừa đối với các nội dung hạng mục tương tự của các bước công việc trong lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định hiện hành. 
Ngày  /   /2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số     /SNNMT-QLĐĐ lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan, UBND các xã, phường.
Tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn chỉnh lại dự thảo và gửi Sở Tư pháp cho ý kiến thẩm định theo quy định. 
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số    /BCTĐ-STP ngày    /   /2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
- Lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang; 
- Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã (gồm: xã, phường thuộc tỉnh).
b) Đối tượng áp dụng
Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã (gồm: xã, phường thuộc tỉnh) theo quy định của pháp luật về đất đai.
Định mức này áp dụng để tính đơn giá, dự toán kinh phí thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã (gồm: xã, phường thuộc tỉnh) theo quy định của pháp luật về đất đai.
2. Bố cục của dự thảo Quyết định
Kết cấu và nội dung của dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, bao gồm:  
- Nội dung Quyết định: gồm 3 Điều.
- Định mức kinh tế kỹ thuật (kèm theo) gồm 2 phần:
+ Phần I. Quy định chung.
+ Phần II. Định mức kinh tế - kỹ thuật. 
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Điều 2. Hiệu lực thi hành;
Điều 3. Trách nhiệm thi hành.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Nguồn lực về kinh phí: 
Nguồn lực về kinh phí được xác định tại Điều 63 Luật Đất đai quy định “Kinh phí lập, điều chỉnh, thẩm định, quyết định, phê duyệt, công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do ngân sách nhà nước bảo đảm từ nguồn sự nghiệp kinh tế” nhằm tạo điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Quyết định nêu trên.
2. Nguồn nhân lực:
Nguồn nhân lực để thực hiện nội dung lập, điều chỉnh, thẩm định, quyết định, phê duyệt, công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan quản lý đất đai và các đơn vị tư vấn đủ điều kiện hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật có liên quan. 
V. HỒ SƠ KÈM THEO TỜ TRÌNH
Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật không phải là Văn bản quy phạm pháp luật quy định chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp (tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 21 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) do đó không cần lập Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật và đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo văn bản, kèm theo phụ lục rà soát các chính sách, pháp luật có liên quan.
Đồng thời, nội dung dự thảo Quyết định không quy định việc phân cấp, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền hoặc giữa các cơ quan, đơn vị. Việc áp dụng định mức là thống nhất trên địa bàn tỉnh và thuộc phạm vi quản lý chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Do đó, không cần lập Bảng đánh giá thủ tục hành chính và không cần đánh giá nội dung phân cấp kèm theo hồ sơ dự thảo văn bản.
Như vậy, Hồ sơ dự thảo quyết định để lấy ý kiến, phản biện xã hội gồm các tài liệu sau:
1) Tờ trình về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
2) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
3) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Nông nghiệp và Môi trường xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(có hồ sơ liên quan gửi kèm theo)

	Nơi nhận:                                                            
- Như trên (quyết định);
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Nội vụ, Khoa khọc và Công nghệ;
- Thuế tỉnh Tuyên Quang;
 - UBND cấp xã;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLĐĐ (Ph. Nam).   
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